PHÒNG GIÁO DỤC ĐÀO TẠO NINH GIANG       ĐÁP ÁN ĐỀ KIỂM TRA CUỐI HỌC KỲ 2

 TRƯỜNG THCS ĐỒNG TÂM                                        NĂM HỌC: 2022-2023

 MÔN: TIẾNG ANH 6

(0.2 point for each correct answer)   
	Câu
	Đáp án + Biểu điểm + Hướng dẫn chấm
	Điểm


	A. LISTENING

	I.
	1.  6.45a.m           
2.18.25       



3. Gately      
          4. Museum
       5.drinks


	1 điểm

5x 0,2

	II.
	1- B         2- B                 3- B          4- A            5- C
	1 điểm

5x 0,2

	B. GRAMMAR + VOCABULARY + LANGUAGE FUNCTION

	I
	1.B   2.C 3. B
  4. A
5. B  6. C 7. B   8. A   9. C
   10.B
  
	2 điểm

0.2 x 10

	C. READING

	I
	1. C.         2. B        3. B       4. B       5. A       
   
	1điểm

0,2 x 5  

	II
	Tổng 10 điểm. Mỗi câu đúng cho 2 điểm

1. D    2. B     3. C    4. A    5. B
	1 điểm

0,2 x 5

	D. WRITING

	I


	1. Living in Hai Phong is more expensive than living in Bac Giang.

2. No onen in my class is fatter than Hang.
3. They are going to make this beach a clean and beautiful place again.

4. What is the price of this bike?

5. My father works as a teacher of History at a secondary school in Nha Trang.
	1 điểm

0,2x5

	II
	1.  Yesterday, we didn’t go to school.

2. When the light is red, we must stop.

3. My brother’s room is tidier than mine.

4. My new robot can understand what I think

5. If you burn rubbish, you will produce harmful smoke.


	1 điểm

0,2x5


------------------- THE END ------------------
